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NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ΒHCG VÀ ΑFP HUYẾT TƯƠNG

TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TINH HOÀN
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TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá giá trị nồng độ  βHCG và αFP huyết tương trong ung thư tinh hoàn và  theo giai đoạn bệnh. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả, cắt ngang; ở 53 người  bình thường  và 70 người  được chẩn đoán ung thư tinh hoàn . Nồng độ Nồng độ αFP và βHCG huyết tương đo theo nguyên lý miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA). Kết quả: 1.) Ở  nhóm chứng , nồng độ αFP: 3,62 ± 2,3 ng/ml  và βHCG: 0.44 ± 0,76 mUI/ml 2). Nồng độ αFP và βHCG ở các bệnh nhân UTTH: αFP: 352,2ng/ml (1,01 – 9402ng/ml);  βHCG: 827,4 mUI/ml (0,09-15000 mUI/ml) .Giai đoạn bệnh có liên quan đến nồng độ βHCG (cut-off: 5mUI/ml), p<0,05.  Kết luận: αFP và βHCG là những dấu ấn có thể ứng dụng  trong chẩn đoán ung thư tinh hoàn  và nồng độ βHCG có liên quan đến  giai đoạn bệnh .
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SUMMARY 

STUDY ON PLASMA CONCENTRATIONS OF ΒHCG AND ΑFP IN DIAGNOSING TESTICULAR CANCER

Objective: Evaluation of tests of plasma αFP and βHCG in diagnosing testicular cancer and according to stage of disease. Method: A cross-sectional descriptive study in 53 normal people and 70 patients with testicular cancer. The concentration of αFP and βHCG were measured according to principle of Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA).  Result: 1) In the control group,  the plasma concentrations of  αFP and βHCG were 3.62 ± 2.3 ng/ml and 0,44 ± 0.76 mUI/ml, respectively 2). In patients with testicular cancer, the plasma concentrations of  αFP and βHCG were 352,2ng /ml (1.01-9402ng/ml) and 827,4 mUI/ml (0.09 to 15,000 mUI/ml) mUI/ml, respectively. There is a relationship between βHCG levels (cut-off: 5mUI / ml) and stages of diseases. Conclusion: αFP and βHCG are markers that can be applied in the diagnosis of testicular cancer and βHCG concentration related to disease stages.
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